
Stt
Tên tài sản (Số 

hiệu Toa xe)
Vị trí (Ga/Đơn vị) Đơn vị tính Số lượng

Năm sử 
dụng

Đơn vị quản 
lý sử dụng

Khối lượng sắt 
thép (tấn)

1 61902 Lưu Xá toa 1 1996 TXHN 25,50
2 131116 Đồng Mỏ toa 1 1978 TXHN 17,70
3 131120 Đồng Mỏ toa 1 1978 TXHN 18,70
4 131172 Đồng Mỏ toa 1 1978 TXHN 17,90
5 131493 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXHN 15,80
6 131541 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXHN 15,90
7 131577 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXHN 16,70
8 131628 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXHN 15,50
9 131686 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXHN 12,90

10 331521 Đồng Mỏ toa 1 1979 TXHN 11,60
11 332354 Đồng Mỏ toa 1 1973 TXHN 15,70
12 431048 Đồng Mỏ toa 1 1979 TXHN 18,30
13 431068 Đồng Mỏ toa 1 1979 TXHN 17,80
14 431099 Đồng Mỏ toa 1 1979 TXHN 17,40
15 431220 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 10,50
16 431348 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 14,60
17 431360 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 10,30
18 431367 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 11,30
19 431552 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 13,80
20 431726 Đồng Mỏ toa 1 1983 TXHN 18,20
21 631854 Đồng Mỏ toa 1 1971 TXHN 16,10
22 631858 Đồng Mỏ toa 1 1971 TXHN 12,80
23 631902 Đồng Mỏ toa 1 1971 TXHN 16,10
24 431026 Gia Lâm toa 1 1979 TXHN 17,30
25 131076 Hà Đông toa 1 1978 TXHN 16,80
26 131136 Hà Đông toa 1 1978 TXHN 17,60
27 131029 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,90
28 131066 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,90
29 131100 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,70
30 131101 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,70
31 131121 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,80
32 131132 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,50
33 131137 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,80
34 131142 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 18,10
35 131145 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,40
36 131151 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 17,70
37 131159 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 18,40
38 131426 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 15,80
39 131445 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 15,30
40 131623 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 16,20
41 131681 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 14,70
42 131690 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 15,90
43 131696 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 16,00
44 131832 Lưu Xá toa 1 1973 TXHN 10,30
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45 131844 Lưu Xá toa 1 1973 TXHN 9,30
46 131858 Lưu Xá toa 1 1973 TXHN 8,10
47 131864 Lưu Xá toa 1 1966 TXHN 10,80
48 131871 Lưu Xá toa 1 1966 TXHN 8,90
49 131883 Lưu Xá toa 1 1966 TXHN 9,50
50 131932 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,20
51 131933 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,20
52 131936 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,30
53 131940 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,50
54 131957 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,40
55 131981 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 9,30
56 431112 Lưu Xá toa 1 1979 TXHN 18,00
57 431121 Lưu Xá toa 1 1979 TXHN 17,90
58 431192 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 14,40
59 431398 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 13,40
60 431438 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 13,60
61 431465 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 13,20
62 431478 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 14,00
63 431602 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 14,50
64 431756 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 13,30
65 431841 Lưu Xá toa 1 1983 TXHN 16,70
66 631809 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 14,80
67 631821 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 14,80
68 631827 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 15,40
69 631834 Lưu Xá toa 1 1978 TXHN 15,00
70 631856 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,80
71 631857 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,00
72 631859 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,20
73 631864 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,00
74 631892 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,80
75 631897 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,50
76 631899 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,50
77 631903 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,10
78 631905 Lưu Xá toa 1 1971 TXHN 16,00
79 4518030 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 18,50
80 4518147 Lưu Xá toa 1 1980 TXHN 18,30
81 4518002 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,60
82 4518012 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,60
83 4518026 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,50
84 4518039 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
85 4518042 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
86 4518066 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,50
87 4518072 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,30
88 4518074 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
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89 4518081 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,20
90 4518086 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
91 4518087 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,60
92 4518093 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,50
93 4518111 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,50
94 4518114 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
95 4518128 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,40
96 4518137 Mạo Khê toa 1 1980 TXHN 18,30
97 431084 Văn Phú toa 1 1979 TXHN 17,10
98 131074 Việt Trì toa 1 1978 TXHN 17,60
99 131139 Việt Trì toa 1 1978 TXHN 17,90

100 431078 Việt Trì toa 1 1979 TXHN 18,20
101 131047 Vĩnh Yên toa 1 1978 TXSG 18,10
102 231956 Lưu Xá toa 1 1973 TXSG 14,80
103 231045 Lưu Xá toa 1 1975 TXDN 18,30
104 231130 Lưu Xá toa 1 1975 TXDN 17,30
105 331617 Gia Lâm toa 1 1978 TXDN 14,40
106 131235 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXV 15,70
107 131295 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXV 12,80
108 131338 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXV 15,60
109 131347 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXV 12,50
110 131349 Đồng Mỏ toa 1 1980 TXV 16,50
111 131388 Lưu Xá toa 1 1980 TXV 15,90
112 131407 Lưu Xá toa 1 1980 TXV 15,60
113 331105 Tiên Kiên toa 1 1979 TXV 14,00

Cộng 1.775                

Ghi chú: 

Vị trí (Ga/Đơn vị) để tài sản là vị trí dự kiên, có thể thay đổi theo yêu cầu phục vụ Sản xuất kinh doanh 
của Công ty


